
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:              /SGDĐT-GDTX&ĐH 

V/v thông báo số lượng thí sinh đã đăng ký 

nguyện vọng và triển khai thanh toán trực tuyến lệ 

phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2023 

            Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện; 

- THPT,  PT nhiều cấp; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

quận/huyện. 

 

Theo Kế hoạch triển khai công tác Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các thí 

sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 

giờ ngày 30/7/2023 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực 

tuyến từ ngày 31/7/2023 đến 17 giờ ngày 06/8/2023. Tại Công văn số 

3646/BGDĐT- CNTT của Bộ GDĐT ban hành ngày 21/7/2023, thời gian thanh 

toán trực tuyến trên Hệ thống của thí sinh thuộc Hội đồng thi 03 - Thành phố Hải 

Phòng từ 00h ngày 01/8/2023 đến 17h ngày 02/8/2023. 

Đến thời điểm hiện tại mới có 11.532 thí sinh trên tổng số 23.046 thí sinh 

đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống quản lý thi đạt 49,9%. (Có Phụ lục 

kèm theo). Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện khẩn trương một số công việc 

sau: 

1. Đối với các  THPT, các TT GDNN-GDTX, các Phòng GDĐT: 

- Nhắc nhở thí sinh về thời gian đăng đăng ký nguyện vọng: 

+ Thời hạn kết thúc việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh là 

17h00 ngày 30/7/2023. 

+ Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký, điều 

chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần. 

+ Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, 

xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống. 

+ Thí sinh đăng ký NVXT vào các cơ sở đào tạo (CSĐT) được xếp thứ tự 

từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để 

xét tuyển bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã , Tên ; Mã nhóm ngành, 

ngành hoặc chương trình; Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; và căn cứ 

để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng ký phải phù hợp với yêu cầu, điều 



 

 

kiện của CSĐT (Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Kết quả học tập cấp THPT, Kết quả 

kỳ thi độc lập, Kết quả đánh giá năng lực, Kết quả đánh giá tư duy, Kết quả khác…) 

+ Tất cả các NVXT của thí sinh vào CSĐT được xử lý trên Hệ thống và mỗi 

thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong các nguyện vọng đã đăng 

ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. 

+ Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào CSĐT theo kế hoạch xét tuyển 

sớm của CSĐT, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký NVXT trên Hệ 

thống để được xét tuyển theo quy định. 

- Phổ biến tới thí sinh biết và thực hiện theo đúng lịch ở trên, đặc biệt thời 

gian thanh toán trực tuyến từ 00h ngày 01/8/2023 đến 17h ngày 02/8/2023 

- Bố trí cán bộ tuyển sinh trực tại đơn vị để hỗ trợ thí sinh trong việc đăng 

ký nguyện vọng cũng như thanh toán trực tuyến khi có sự đề nghị. 

2. Đối với thí sinh 

- Thực hiện việc đăng ký nguyện vọng, điều chỉnh nguyển vọng theo đúng 

hướng dẫn. Bám sát các kế hoạch đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đã được 

công bố ở trên. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thanh toán trên Hệ thống (trên giao diện phần 

mềm thanh toán của thí sinh) trong  hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt 

là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa cần quay lại, nơi các em đăng ký xét tuyển để được hỗ trợ. 

- Đọc kỹ các khuyến nghị gửi kèm trong việc thực hiện nộp lệ phí xét tuyển 

ĐH, CĐ năm 2023. 

Đây là thời gian rất quan trọng trong việc đăng ký tuyển sinh của mỗi thí 

sinh. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không 

thực hiện được việc đăng ký nguyện vọng cũng như giao dịch thanh toán trực 

tuyến, Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp phù hợp để phổ biến 

kịp thời nội dung văn bản này cùng các Phụ lục, khuyến nghị gửi kèm tới từng thí 

sinh đảm bảo việc đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ năm 2023 của thí sinh được thực 

hiện thông suốt và an toàn./. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc (để b/c); 

- Các PGĐ (để p/h c/đ); 

- Lưu VT,GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
  

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 

 



 

 

Phụ lục 1 

Thống kê tình hình nhập nguyện vọng và duyệt PĐK  

tại các ĐTN của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thời gian báo cáo: 10:30 24/7/2023 

MÃ  

ĐTN 

TÊN ĐTN 

SỐ 

LƯỢNG 

ĐKDT 

SỐ 

LƯỢNG 

TS ĐÃ 

NHẬP 

NV 

TỔNG 

SỐ NV 

SỐ 

LƯỢNG 

NV ĐÃ 

NHẬP 

SỐ 

LƯỢNG 

TS 

CHƯA 

NHẬP 

NV 

TỶ LỆ 

%  

ĐÃ 

NHẬP 

NV 

001 

THPT Lê Hồng Phong 

 356 239 1777 1701 117 67.13 

002 THPT Hồng Bàng 390 276 2147 2071 114 70.77 

003 THPT Lương Thế Vinh 192 92 456 443 100 47.92 

004 THPT Hùng Vương 167 86 394 384 81 51.50 

006 TH-THCS-THPT Hàng hải I 152 75 278 276 77 49.34 

007 THPT Ngô Quyền 534 333 2811 2764 201 62.36 

008 THPT Trần Nguyên Hãn 503 316 2656 2565 187 62.82 

009 THPT Lê Chân 304 193 1323 1297 111 63.49 

010 THPT Lý Thái Tổ 160 84 355 332 76 52.50 

011 TT GDTX Hải Phòng 94 27 93 84 67 28.72 

013 THPT Chuyên Trần Phú 656 456 2198 2137 200 69.51 

014 THPT Thái Phiên 540 352 2812 2757 188 65.19 

015 THPT Hàng Hải 311 220 1340 1314 91 70.74 

017 THPT Thăng Long 312 209 1813 1741 103 66.99 

018 THPT Marie Curie 167 106 596 596 61 63.47 

019 THPT Hermann Gmeiner 125 50 230 229 75 40.00 

020 THPT Anhxtanh 283 200 1359 1340 83 70.67 

023 THPT Kiến An 489 359 2830 2745 130 73.42 

024 THPT Phan Đăng Lưu 172 109 544 517 63 63.37 

025 THPT Hải An 445 322 2462 2411 123 72.36 

028 THPT Lê Quý Đôn 499 295 2429 2384 204 59.12 



 

 

MÃ  

ĐTN 

TÊN ĐTN 

SỐ 
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LƯỢNG 

TS ĐÃ 

NHẬP 

NV 

TỔNG 

SỐ NV 

SỐ 

LƯỢNG 

NV ĐÃ 
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NV 

029 THPT Phan Chu Trinh 28 16 83 81 12 57.14 

032 THPT  Đồ Sơn 345 158 723 711 187 45.80 

035 THCS-THPT Lý Thánh Tông 96 17 54 54 79 17.71 

036 THPT An Lão 446 302 2146 2077 144 67.71 

037 THPT Trần Hưng Đạo 359 208 1303 1261 151 57.94 

038 THPT Tân Trào 85 34 162 162 51 40.00 

039 THPT Trần Tất Văn 182 59 194 191 123 32.42 

042 THPT Kiến Thụy 442 306 1706 1660 136 69.23 

043 THPT Nguyễn Đức Cảnh 352 112 564 548 240 31.82 

044 THPT Mạc Đĩnh Chi 471 283 1634 1591 188 60.08 

045 THPT Nguyễn Huệ 256 80 319 313 176 31.25 

048 THPT Phạm Ngũ Lão 447 237 1359 1308 210 53.02 

050 THPT Quang Trung 403 249 1488 1459 154 61.79 

051 THPT Lý Thường Kiệt 443 246 1467 1417 197 55.53 

053 THPT Thủy Sơn 352 182 779 765 170 51.70 

054 THPT 25/10 149 23 68 68 126 15.44 

055 THPT Nam Triệu 324 41 164 159 283 12.65 

058 THPT Nguyễn Trãi 577 349 2412 2256 228 60.49 

059 THPT An Dương 585 371 2370 2363 214 63.42 

060 THPT Tân An 173 24 149 140 149 13.87 

061 THPT An Hải 406 194 819 819 212 47.78 

064 THPT Tiên Lãng 450 254 1430 1400 196 56.44 

065 THPT Toàn Thắng 304 154 697 695 150 50.66 

066 THPT Hùng Thắng 309 114 500 495 195 36.89 

067 THPT Nhữ Văn Lan 276 120 437 437 156 43.48 
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NV 

070 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 436 288 1245 1242 148 66.06 

071 THPT Tô Hiệu 350 168 703 696 182 48.00 

072 THPT Vĩnh Bảo 443 317 1707 1687 126 71.56 

073 THPT Cộng Hiền 299 155 677 675 144 51.84 

074 THPT Nguyễn Khuyến 295 130 447 437 165 44.07 

077 THPT Cát Bà 156 82 434 425 74 52.56 

079 THPT Đồng Hòa 346 208 1096 1089 138 60.12 

080 THPT Cát Hải 115 55 232 232 60 47.83 

081 THPT Lương Khánh Thiện 84 42 163 159 42 50.00 

082 THPT Thụy Hương 353 195 752 756 158 55.24 

084 THPT Quốc Tuấn 359 190 798 776 169 52.92 

087 THPT Quảng Thanh 133 10 62 59 123 7.52 

090 TT GDNN-GDTX Hồng Bàng 320 22 89 88 298 6.88 

091 TT GDNN-GDTX Lê Chân 138 8 24 24 130 5.80 

092 TT GDNN-GDTX Ngô Quyền 134 13 75 75 121 9.70 

093 TT GDNN-GDTX Kiến An 246 18 65 64 228 7.32 

094 TT GDNN-GDTX Hải An 238 26 115 115 212 10.92 

095 TT GDNN-GDTX Đồ Sơn 108 1 34 34 107 0.93 

096 TT GDNN-GDTX An Lão 133 16 59 59 117 12.03 

097 TT GDNN-GDTX Kiến Thụy 106 13 39 38 93 12.26 

098 TT GDNN-GDTX Thủy Nguyên 385 14 45 45 371 3.64 

099 TT GDNN-GDTX An Dương 120 9 37 37 111 7.50 

100 TT GDNN-GDTX Tiên Lãng 197 9 30 26 188 4.57 

101 TT GDNN-GDTX Vĩnh Bảo 190 11 42 39 179 5.79 

102 TT GDNN-GDTX Cát Hải 47 2 3 3 45 4.26 
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NV 

103 TT GDNN-GDTX Dương Kinh 160 21 77 74 139 13.13 

104 THPT Bạch Đằng 449 205 1078 1044 244 45.66 

105 THPT Lê Ích Mộc 435 139 680 670 296 31.95 

106 THPT Hữu nghị Quốc tế 78 53 354 348 25 67.95 

107 TH - THCS – THPT Edison 96 33 145 140 63 34.38 

108 
TH - THCS - THPT Vinschool 

Imperia 67 20 178 171 47 29.85 

123 
TH - THCS - THPT Nguyễn Tất 

Thành 57 17 98 98 40 29.82 

901 P. GDĐT Quận Hồng Bàng 86 48 185 180 38 55.81 

902 P. GDĐT Quận Lê Chân 96 50 205 199 46 52.08 

903 P. GDĐT Quận Ngô Quyền 72 48 203 204 24 66.67 

904 P. GDĐT Quận Kiến An 57 30 112 121 27 52.63 

905 P. GDĐT Quận Hải An 52 23 74 69 29 44.23 

906 P. GDĐT Quận Đồ Sơn 6 2 7 7 4 33.33 

907 P. GDĐT Huyện An Lão 94 46 137 137 48 48.94 

908 P. GDĐT Huyện Kiến Thụy 49 35 88 88 14 71.43 

909 P. GDĐT Huyện Thủy Nguyên 103 59 149 145 44 57.28 

910 P. GDĐT Huyện An Dương 70 44 154 150 26 62.86 

911 P. GDĐT Huyện Tiên Lãng 51 34 116 116 17 66.67 

912 P. GDĐT Huyện Vĩnh Bảo 85 53 192 186 32 62.35 

913 P. GDĐT Huyện Cát Hải 11 7 21 21 4 63.64 

914 P. GDĐT Quận Dương Kinh 28 13 30 30 15 46.43 
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